
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2020263762 01BSTC/T20 Huỳnh Thị Phương Thảo 14/09/1993 T20KDN 1.65    2.33    2.33    2.10 TB Đà Nẵng

2 2021624541 02BSTC/T20 Nguyễn Xuân Phước 08/08/1992 T20XDC 3.65    4.00    4.00    3.88 XS Kon Tum

3 2026522077 03BSTC/T20 Phan Nhật Nam 17/07/1973 T20YDH1A 1.65    3.33    2.00    2.33 TB Quảng Nam

4 2027522220 04BSTC/T20 Phan Thị Kim Oanh 13/08/1974 T20YDH1A 1.00    3.33    1.65    2.00    TB TT Huế

5 2026522012 05BSTC/T20 Võ Chí Đạt 24/03/1990 T20YDH2A 3.00    3.33    1.65    2.66 TB Quảng Ngãi

6 2027522221 06BSTC/T20 Hồ Thị Thu Diễm 10/10/1984 T20YDH2A 2.00    3.33    1.65    2.33 TB Quảng Ngãi

7 2026522108 07BSTC/T20 Trần Vinh Quang 23/05/1984 T20YDH2A 2.00    3.65    1.65    2.43 TB Đà Nẵng

8 2026522175 08BSTC/T20 Ngô Anh Tuấn 10/03/1985 T20YDH2A 2.33    3.33    2.33    2.66 TB TT Huế

1 1921613341 01BSTC/T19 Đặng Mạnh Hùng 03/09/1991 T19XDD 1.65    2.00    3.00    2.22 TB Quảng Bình
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